
PHỤ LỤC 02
Danh mục văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm

(Kèm theo Kế hoạch số 61/KH-BCĐ ngày 15/4/2026 của Ban Chỉ đạo liên 
ngành về ant oàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình)

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010
của Quốc hội khóa 12.
- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 

6  ăm 2006 được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn 
kỹ thuật số 70/2025/QH 15 ngày 14/6/2025.

- Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 
năm 2007 được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, 
hàng hoá số 78/2025/QH 15 ngày 18/6/2025.

- Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 
2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 
67/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật xử lý vi phạm hành chính số 88/2025/QH 15 ngày 25/6/2025.

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

- Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu 
chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

- Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

- Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ Quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị 
định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18/03/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 
2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử 
lý vi phạm hành chính.

- Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định 
chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 
chính. 

- Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định về 
hành vi, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị 
định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về hành vi, 
thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Nghị định số 
124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
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của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

- Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định 
về hành vi, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, 
đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định 126/2021/NĐ-CP ngày 
30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao 
công nghệ; năng lượng nguyên tử.

- Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định về 
xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại sản xuất buôn bán hàng 
giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 17/2022/NĐ-
CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất 
và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng 
cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng 
dầu và khí.

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành Luật quảng cáo; Nghị định số 70/2021/NĐ-CP ngày 20/7/2021 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 
14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Quảng cáo.

- Nghị định số 342/2025/NĐ-CP ngày 26/12/2025 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo.

- Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định về 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo; Nghị định số  
129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; 
thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo.

- Nghị định số 128/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 
2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn 
hóa và quảng cáo đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 129/2021/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; 
quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo.

- Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo kiểm dịch thực vật; 
Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và 
kiểm dịch thực vật; 
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- Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

- Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 Nghị định xử phạt hành 
chính trong lĩnh vực chăn nuôi.

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/7/2017 của Chính phủ về kinh 
doanh Rượu.

- Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 của Chính phủ về hoạt 
động kiểm tra chuyên ngành

- Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp 
tục tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh 
doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, 
thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

- Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp 
tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình 
hình mới. 

- Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình 
hình mới. 

- Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế 
quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; Thông tư 17/2023/TT-BYT ngày 
25/9/2023 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm 
pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

- Thông tư số 18/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn thực 
hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

- Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế. 

- Thông tư số 23/2018/TT-BYT ngày 14/9/2018 của Bộ Y tế quy định việc 
thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý 
của Bộ Y tế.

- Thông tư số 10/2021/TT-BYT ngày 30/6/2021 của Bộ Y tế quy định danh 
mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

 - Thông tư số 12/2024/TT-BYT ngày 18/7/2024 của Bộ Y tế Ban hành 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20-1:2024/BYT đối với giới hạn các chất ô 
nhiễm trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

- Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương quy 
định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương. 

- Thông tư 13/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 của Bộ Công Thương sửa đổi, 
bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
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- Thông tư số 11/2026/TT-BCT ngày 27 tháng 02 năm 2026 của Bộ Công 
Thương quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Công Thương.

- Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng 
hóa lưu thông trên thị trường.

- Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông 
nghiệpvà Phát triển nông thôn quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm 
an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không 
thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Thông tư số 17/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường: Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực 
phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường.

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Thông tư số 17/2025/TT-
BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường quy định về phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý chất lượng 
nông lâm sản và thủy sản.

- Thông tư số 80/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường quy định về thẩm định, chứng nhận an toàn thực 
phẩm thủy sản xuất khẩu”.

- Thông tư số 17/2024/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2024 sửa đổi, bổ sung 
một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (thay thế Thông tư số 
32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn 
thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.


		2026-04-17T09:20:31+0700




